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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: 
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: .... giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: .... giờ)

· Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: được học song song hoặc sau học phần lý thuyết Lắp đặt tủ điện.
· Tính chất: là học phần đào tạo nghề tự chọn, hỗ trợ cho học phần lý thuyết Lắp đặt tủ điện 
· Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

+ Hiểu qui trình thiết kế và lắp đặt tủ điện


+ Giúp củng cố các học phần bắt buộc thực hành chuyên ngành. 

· Kỹ năng:


+ Sử dụng dụng cụ, thiết bị lắp đặt tủ điện.


+ Lắp đặt và kiểm tra tủ điện.

+ Tổ chức, sắp xếp công việc khoa học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Có khả năng tự thiết kế và lắp đặt tủ điện, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và an toàn.

· Nội dung học phần:
· Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6


	Bài thực hành cơ bản
Lắp đặt tủ điện phân phối hạ áp

Lắp đặt tủ điện khởi động Y/( cho động cơ không đồng bộ 3 pha

Lắp đặt tủ điện có biến tần điều khiển động cơ

Lắp đặt tủ điện có PLC điều khiển động cơ

Lắp đặt tủ điện điểu khiển tụ bù cos(

	
	
	5

5

10

10

10

15
	5

	Tổng cộng
	60
	
	55
	5


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:  Bài thực hành cơ bản                                                      
Thời gian: 5 giờ

 Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng :
+ Bố trí và lấy dấu định vị các thiết bị lắp đặt trên panel và tủ điện.

+ Sử dụng các dụng cụ trong việc lắp đặt tủ.
+ Ép đầu cốt dây dẫn, lắp đặt ký hiệu và bố trí dây dẫn mạch động lực, mạch điều khiển. 

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong việc lắp đặt.
 Nội dung:
1. Qui tắc an toàn trong quá trình lắp đặt tủ điện.
2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ

3. Bố trí và định vị các thiết bị

4. Ép đầu cốt dây, lắp đặt ký hiệu và cách sắp xếp dây. 

Bài 2: Lắp đặt tủ điện phân phối hạ áp



Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng :
+ Lắp đặt được tủ điện phân phối hạ áp.

+ Kiểm tra và vận hành tủ điện.

+ Tổ chức và thực hiện công việc một cách khoa học và an toàn.  

Nội dung:
1. Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện.
2. Lập danh sách vật tư, thiết bị.

3. Vẽ bản vẽ bố trí thiết bị trên panel và vỏ tủ.

4. Kiểm tra, định vị và lắp đặt thiết bị.

5. Kiểm tra và vận hành tủ.

Bài 3: Lắp đặt tủ điện khởi động Y/( cho động cơ không đồng bộ 3 pha

                                                                                                       Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng :
+ Lắp đặt được tủ điện khởi động Y/( cho động cơ không đồng bộ 3 pha.

+ Kiểm tra và vận hành tủ điện.

+ Tổ chức và thực hiện công việc một cách khoa học và an toàn.  

Nội dung:

1. Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện.

2. Lập danh sách vật tư, thiết bị.

3. Vẽ bản vẽ bố trí thiết bị trên panel và vỏ tủ.

4. Kiểm tra, định vị và lắp đặt thiết bị.

5. Kiểm tra và vận hành tủ.

Bài 4: Lắp đặt tủ điện có biến tần điều khiển động cơ

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng :
+ Lắp đặt được tủ điện có biến tần điều khiển động cơ.

+ Kiểm tra và vận hành tủ điện.

+ Tổ chức và thực hiện công việc một cách khoa học và an toàn.  

Nội dung:

1. Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện.

2. Lập danh sách vật tư, thiết bị.

3. Vẽ bản vẽ bố trí thiết bị trên panel và vỏ tủ.

4. Kiểm tra, định vị và lắp đặt thiết bị.

5. Kiểm tra và vận hành tủ.

Bài 5: Lắp đặt tủ điện có PLC điều khiển động cơ

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng :
+ Lắp đặt được tủ điện có PLC điều khiển động cơ.

+ Kiểm tra và vận hành tủ điện.

+ Tổ chức và thực hiện công việc một cách khoa học và an toàn.  

Nội dung:

1. Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện.

2. Lập danh sách vật tư, thiết bị.

3. Vẽ bản vẽ bố trí thiết bị trên panel và vỏ tủ.

4. Kiểm tra, định vị và lắp đặt thiết bị.

5. Kiểm tra và vận hành tủ.

Bài 6: Lắp đặt tủ điện điều khiển tụ bù cos (


Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng :
+ Lắp đặt được tủ điện điều khiển tụ bù cos(
+ Kiểm tra và vận hành tủ điện.

+ Tổ chức và thực hiện công việc một cách khoa học và an toàn.  

Nội dung:

1.  Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện.

2. Lập danh sách vật tư, thiết bị.

3. Vẽ bản vẽ bố trí thiết bị trên panel và vỏ tủ.

4. Kiểm tra, định vị và lắp đặt thiết bị.

5. Kiểm tra và vận hành tủ.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Nhà xưởng: 
2. Trang thiết bị máy móc và dụng cụ: 

+ Các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong lắp đặt tủ: máy khoan đứng, máy mài, ê-tô, dụng cụ cầm tay ( máy khoan, máy cắt, kềm ép đầu cốt, búa, kềm các loại…)

+ Dụng cụ thợ điện. 

+ Trang bị bảo hộ.

3. Học liệu, nguyên vật liệu:

Học liệu:

+ Các bản vẽ mạch điện và mô hình tủ đã lắp đặt.

+ Tài liệu thực hành lắp đặt tủ điện.

Nguyên vật liệu:

+ Vỏ tủ điện, panel và các khí cụ, thiết bị được lắp đặt.

+ Dây dẫn đúng chủng loại, đầu cốt các loại.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên:



+ Quan sát, uốn nắn kỹ năng thao tác sử dụng từng thiết bị, dụng cụ lắp đặt, dụng cụ căn chỉnh, dụng cụ đo lường…



+ Kiểm tra đánh giá thái độ của từng học viên.


+ Tổ chức công việc và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hành.

- Kiểm tra đánh giá định kỳ:



+ Kiểm tra đánh giá kỹ năng theo từng nhóm theo Bảng kiểm đánh giá quy trình và thang giá trị mức độ với các tiêu chí: Quy trình, sản phẩm, an toàn và thái độ.



+ Kiểm tra các thiết bị.



+ Sử dụng các dụng cụ để lắp đặt.



+ Lắp đặt các thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Đối với người học:


3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:


[1] Bùi Hồng Huế, Giáo trình điện công nghiệp, NXB Xây dựng 2003

[2] Người dịch: Nguyễn Xuân Nùng, Các phương pháp cơ bản lắp đặt điện,NXB Công nhân kỹ thuật.

         [3] Phan Đăng Khải, Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện, NXB Giáo dục 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

